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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Đỗ Thúy Anh.   

Thư ký phiên họp: Bà Đặng Thị Thuỳ Dung - Cán bộ TAND quận Nam Từ 

Liêm 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên họp: 

Bà Lê Thị Thùy Dương - Kiểm sát viên. 

Ngày 28/10/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 37/2022/TLST-

VDS ngày 12/7/2022 theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số: 05/2022/QĐST-VDS ngày 20/10/2022, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Vũ Thị N, sinh 1981. Địa chỉ: 

Số nhà X, ngách Y, TDP D, phường T, quận N, thành phố H. (Có mặt) 

Đối với: Anh Nguyễn Hữu V, sinh 1978. Địa chỉ: Số nhà X, ngách Y, TDP 

D, phường T, quận N, thành phố H. (Vắng mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Thị B, sinh 1948. Địa 

chỉ: Số nhà Z, ngách Y, TDP D, phường T, quận N, thành phố H. (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

- Tại đơn yêu cầu đề ngày 10/6/2022 và tại Bản tự khai; Biên bản họp gia 

đình; Báo cáo về tiểu sử bệnh của Nguyễn Hữu V, chị Vũ Thị N trình bày:  

Tôi là vợ anh Nguyễn Hữu V. Anh V, sinh năm 1978 từ khi sinh ra cho đến 

khi trưởng thành, lớn lên đi học phát triển bình thường, biết đọc, biết viết, giao 

tiếp cùng gia đình, bạn bè, thầy cô đều bình thường như bao người khác. Tuy 

nhiên, đến năm 1998 khi đang học đại học, do căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên 

anh V bắt đầu có những biểu hiện của người tâm thần. Hay cười, nói vu vơ một 

mình, cáu gắt thất thường và mất ngủ về đêm. Gia đình đã đưa anh V sang bệnh 

viện tâm thần ở Sài Đồng, Gia Lâm để chữa trị. Bệnh viện có kết luận anh V bị 

tâm thần phân liệt. Sau khi điều trị thì anh V ổn định về tinh thần ăn ngủ được, 

gia đình đã đưa anh về uống thuốc điều trị tại nhà. Thời gian đầu thì anh V có 
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thể giúp đỡ gia đình cắm cơm, làm vài việc nhà quen thuộc, nhẹ nhàng. Anh V 

chỉ loanh quanh trong nhà xem tivi, nghe nhạc, không giúp đỡ được tôi việc lớn 

bé trong nhà. Năm 2006, trong gia đình có một người cháu bị tâm thần đưa sang 

Bệnh viện tâm thần Trung ương Thường tín chữa trị, anh V cũng đòi đi viện nên 

gia đình tôi có cho anh V sang nằm điều trị một tháng. Đến nay tình trạng bệnh 

của anh V không có cải thiện gì, vẫn cười, nói một mình, chỉ có thể tự làm vài 

việc cá nhân như tắm rửa, đói thì tự ăn, tự ngủ còn những việc khác đều phải có 

người giúp đỡ. Tắm xong anh vứt quần áo một chỗ phải có người thu dọn, giặt 

giũ cho anh. Khi nào đói thì anh tự biết ăn, ăn xong anh cũng để bát một chỗ vợ 

con về dọn rửa. Hàng ngày anh V chỉ loanh quanh trong nhà không đi đâu, nếu 

ra ngoài đường xa ngõ thì sẽ không biết lối về. Mọi người trong nhà nói chuyện 

anh cũng không tham gia, không bắt được chuyện cùng mọi người. Hỏi câu nào 

đơn giản thì anh trả lời, còn bình thường anh rất ít nói. Từ tháng 4/2011 chính 

quyền địa phương xem xét hoàn cảnh của vợ chồng tôi và có bảo tôi làm hồ sơ 

của anh chuyển lên để xét cho anh được hưởng trợ cấp xã hội. vì thế, hiện nay 

hàng tháng anh V được trợ cấp với mức là 660.000 đồng/01 tháng. 

Nay tôi đề nghị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm tuyên bố anh V mất 

năng lực hành vi dân sự và cử tôi là người giám hộ cho anh V để thay mặt anh V 

làm mọi thủ tục pháp lý liên quan 

- Bà Trần Thị B trình bày thống nhất với đề nghị của chị Vũ Thị N. Đề 

nghị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm giải quyết: Tuyên bố anh nguyễn Hữu 

V mất năng lực hành vi dân sự và cử chị Vũ Thị N là người giám hộ cho anh V 

để thay mặt anh V làm mọi thủ tục pháp lý liên quan. 

- Tại phiên họp hôm nay, chị Vũ Thị N vẫn giữ nguyên yêu cầu. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị B xin vắng mặt. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên họp 

phát biểu ý kiến: Căn cứ Điều 22, 51, 57, 58, 59 Bộ luật dân sự; Điều 376, 378 

Bộ luật tố tụng dân sự:  

+ Chấp nhận đơn yêu cầu của chị Vũ Thị N về việc: “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” đối với anh Nguyễn Hữu V.  

+ Tuyên bố anh Nguyễn Hữu V mất năng lực hành vi dân sự và cử chị Vũ 

Thị N là người giám hộ cho anh V. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sư việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm nhận định: 

[1] Về tố tụng: Hiện anh Nguyễn Hữu V có địa chỉ tại Số nhà X, ngách Y, 

TDP D, phường T, quận N, thành phố H nên yêu cầu “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” của chị Vũ Thị N đối với anh Nguyễn Hữu V thuộc 

thẩm quyền của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm theo quy định tại Điều 27, 

35, 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 
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 [2] Về nội dung: Anh Nguyễn Hữu V là chồng của chị Vũ Thị N. Năm 

1998 do căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên anh V bắt đầu có những biểu hiện của 

người tâm thần. Hay cười, nói vu vơ một mình, cáu gắt thất thường và mất ngủ 

về đêm. Anh V chỉ loanh quanh trong nhà xem tivi, nghe nhạc, chỉ có thể tự làm 

vài việc cá nhân như tắm rửa, đói thì tự ăn, tự ngủ còn những việc khác đều phải 

có người giúp đỡ. 

Nay chị Vũ Thị N đề nghị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm tuyên bố 

anh V mất năng lực hành vi dân sự và cử chị N là người giám hộ cho anh V để 

thay mặt anh V làm mọi thủ tục pháp lý liên quan 

Xét thấy: Qua lời trình bày của đương sự, qua thu thập chứng cứ, các tài 

liệu, chứng cứ do đương sự xuất trình và kết quả trưng cầu giám định thể hiện:  

Anh Nguyễn Hữu V, từ nhỏ đến lớn phát triển thể chất và tâm thần bình 

thường. Anh Nguyễn Hữu V kết hôn với chị Vũ Thị N kết hôn năm 2005, có 01 

con chung là cháu Nguyễn Thị Phương L, sinh ngày 28/6/2009.  

Ngày 09/8/2002, anh V được đưa đến Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm 

khám và được lập hồ sơ điều trị: cảm xúc cùn mòn, lúc cười, lúc khóc, đôi khi 

nói lẩm bẩm một mình. 

Ngày 07/10/2022, anh V được đưa đến Viện pháp y tâm thần trung ương 

để giám định tại phòng khám. Qua thăm khám, tiếp xúc thấy: anh V để đầu tóc, 

quần áo lôi thôi, móng tay để dài không chịu cắt, năng lực định hướng khác rối 

loạn. Cảm xúc cùn mòn. Hành vi sống khép kín, không giao tiếp với ai, lười vệ 

sinh cá nhân. Tri giác không rối loạn. Tư duy nhịp chậm gián đoạn, phủ định 

bệnh, thỉnh thoảng nói lẩm bẩm một mình, luôn chê vợ lười không làm được 

việc gì, trí nhớ, trí tuệ kém, chú ý kém tập trung. Hàng ngày đối tượng ăn ngủ 

thất thường, không quan tâm chăm sóc bản thân.  

- Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 260/KLGĐ ngày 

10/10/2022 của Viện pháp y tâm thần trung ương kết luận: “Tại thời điểm giám 

định đối tượng Nguyễn Hữu V bị bệnh Tâm thần phân liệt thể di chứng. Theo 

phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.5. Đối tượng 

mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Với nội dung trên, việc chị Vũ Thị N (vợ anh Nguyễn Hữu V) yêu cầu 

Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm tuyên bố anh Nguyễn Hữu V mất năng lực 

hành vi dân sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật tại Điều 22 Bộ luật dân 

sự nên cần được chấp nhận.  

Anh Nguyễn Hữu V có bố là ông Nguyền Cầm T (chết 2021), mẹ là bà 

Trần Thị B. Anh Nguyễn Hữu V có vợ là chị Vũ Thị N và con gái là cháu 

Nguyễn Thị Phương L (sinh 2009). Nay, chị N và bà B cùng thống nhất cử chị 

Vũ Thị N là người giám hộ cho anh Nguyễn Hữu V (Biên bản họp có xác nhận 

của UBND phường Tây Mỗ). Việc các đương sự thống nhất cử chị N là người 

giám hộ cho anh V là đúng quy định của pháp luật nên cần được chấp nhận. 

Về lệ phí: Chị N phải chịu lệ phí theo quy định. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: Điều 22, 51, 57, 58, 59 Bộ luật dân sự; Điều 27, 35, 39, 369, 

370, 371, 372, 376, 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

1. Chấp nhận đơn yêu cầu: “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự” của chị Vũ Thị N đối với anh Nguyễn Hữu V, sinh năm 1978. Địa chỉ: 

Số nhà X, ngách Y, TDP D, phường T, quận N, thành phố H. 

2. Tuyên bố: anh Nguyễn Hữu V, sinh năm 1978, địa chỉ: Số nhà X, 

ngách Y, TDP D, phường T, quận N, thành phố H mất năng lực hành vi dân sự. 

Cử chị Vũ Thị N là người giám hộ của anh Nguyễn Hữu V. Chị N thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định của pháp luật cho đến khi có 

sự thay đổi khác. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị N phải chịu 300.000đ lệ phí giải 

quyết việc dân sự. Được được trừ vào số tiền 300.000đ dự phí chị N đã nộp theo 

biên lai số 0034475 ngày 12/7/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam 

Từ Liêm. Chị N đã nộp đủ lệ phí. 

3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc 

thẩm.   

Nơi nhận: 

- VKSND quận Nam Từ Liêm; 

- Chi cục THA quận Nam Từ Liêm; 

- Người yêu cầu; người liên quan; 

- Lưu: HS, VP. 

        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

                                

 

 

 Đỗ Thúy Anh. 

 

 

 

 

 


